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Nam Nữ

1 NN01 Kim Thoa Adrơng 10/02/1983

Trưởng phòng 

Quản lý Khoa 

học và Công 

nghệ cơ sở

Sở Khoa học và 

Công nghệ
32 Miễn thi NN Đạt

2 NN02 Nguyễn Xuân An 10/01/1980

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND & 

UBND huyện

UBND huyện 

Krông Ana
36 Miễn thi NN Đạt

3 NN03 Chu Thị Thùy Anh 08/4/1983

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND & 

UBND huyện

UBND thị xã Buôn 

Hồ
34 Miễn thi NN Đạt

4 NN04 Đỗ Ngọc Anh 09/9/1969

Phó Trưởng 

phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND huyện Buôn 

Đôn
34 Miễn thi NN Đạt

5 NN05 Lê Ngọc Anh 05/02/1985

Phó Trưởng 

phòng Cải cách 

Hành chính

Sở Nội vụ 40 Miễn thi NN Đạt

6 NN06 Lê Tuấn Anh 22/9/1977
Trưởng phòng 

Quản lý đô thị

UBND thị xã Buôn 

Hồ
42 Miễn thi NN Đạt

7 NN08 Ngô Việt Anh 26/8/1982
Phó Trưởng 

phòng Nội vụ
UBND huyện Ea Kar 40 Miễn thi NN Đạt

8 NN12 Nguyễn Phan Thanh Bình 07/9/1987

Chuyên viên 

Phòng Giám định 

và An toàn xây 

dựng, Chi cục 

Giám định xây 

dựng

Sở Xây dựng 35 Miễn thi NN Đạt

9 NN13 Trương Việt Bình 12/5/1980

Phó Trưởng 

phòng Kỹ thuật 

an toàn môi 

trường

Sở Công thương 37 Miễn thi NN Đạt

10 NN14 Mlô Bren 02/11/1987

Phó Trưởng 

phòng Quản lý  

ngân sách

Sở Tài chính 39 Miễn thi NN Đạt

11 NN15 Ngô Minh Cảnh 30/4/1980

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND & 

UBND huyện

UBND huyện Ea 

H'leo
43 Miễn thi NN Đạt

12 NN16 Trần Xân Cảnh 15/03/1978

Chuyên viên 

Phòng Giám định 

và An toàn xây 

dựng, Chi cục 

Giám định xây 

dựng

Sở Xây dựng 40 Miễn thi NN Đạt

13 NN18 Phạm Công 21/6/1980 Phó Chủ tịch  
UBND huyện Ea 

Súp
37 Miễn thi NN Đạt

14 NN19 Nguyễn Thị Thu Cúc 27/02/1982
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
30 Miễn thi NN Đạt

15 NN20 Hồ Tiến Cương 08/7/1974

Chuyên viên 

Phòng 

QLXDCT&NVT

H

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
35 Miễn thi NN Đạt

16 NN21 Huỳnh Việt Cường 13/01/1982

Chuyên viên 

Phòng Công 

nghiệp

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
36 Miễn thi NN Đạt

17 NN22 Nguyễn Quốc Cường 31/10/1984
Chủ tịch UBND 

xã Ea Siên

UBND thị xã Buôn 

Hồ
39 Miễn thi NN Đạt

18 NN23 Trần Quốc Cường 20/10/1978

Chuyên viên 

Phòng Xây dựng 

chính quyền

Sở Nội vụ 33 Miễn thi NN Đạt
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19 NN24 Phùng Văn Chang 20/4/1975

Phó Trưởng 

phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND huyện Ea Kar 31 Miễn thi NN Đạt

20 NN25 Trần Thị Ngọc Châu 18/8/1985 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
38 Miễn thi NN Đạt

21 NN27 Nguyễn Hoàng Chương 06/01/1979

Phó Trưởng 

phòng Khảo thí 

và Kiểm định 

chất lượng - 

Công nghệ thông 

tin

Sở Giáo dục và Đào 

tạo
33 Miễn thi NN Đạt

22 NN28 Huỳnh Tấn Danh 29/02/1988 Chuyên viên Sở Ngoại vụ 38 24 Đạt

23 NN29 Biện Thị Lan Dung 14/4/1983 Chuyên viên Sở Ngoại vụ 39 25 Đạt

24 NN30 Lê Thị Dung 07/12/1978

Phó Trưởng 

phòng Tổng hợp - 

 Hành chính, Ban 

Tôn giáo

Sở Nội vụ 38 Miễn thi NN Đạt

25 NN31 Phạm Thùy Dung 06/4/1984

Chuyên viên 

phòng Thủ tục 

Hành chính, Chi 

cục Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
36 Miễn thi NN Đạt

26 NN32 Đoàn Văn Dũng 30/5/1972
Trưởng phòng 

Tư pháp

UBND thị xã Buôn 

Hồ
32 Miễn thi NN Đạt

27 NN33 Nguyễn Huy Dũng 01'01/1981

Trưởng phòng 

Văn hóa và 

Thông tin

UBND huyện Ea 

H'leo
34 Miễn thi NN Đạt

28 NN34 Ninh Thị Duyên 08/11/1986 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
32 Miễn thi NN Đạt

29 NN35 Nguyễn Thanh Dương 20/6/1970

Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo

UBND huyện Ea Kar 37 Miễn thi NN Đạt

30 NN37 Trương Văn Đệ 12/03/1970
Phó Trưởng 

phòng Tài chính

UBND huyện Ea 

H'leo
34 Miễn thi NN Đạt

31 NN38 Nguyễn Ngọc Đích 02/9/1975

Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Sở Thông tin và 

Truyền thông
30 Miễn thi NN Đạt

32 NN39 Võ Đình Đoài 01/3/1979

Trưởng phòng 

Quản lý Thể dục 

thể thao

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
31 Miễn thi NN Đạt

33 NN40 Lê Khắc Đô 03/9/1973

Phó Trưởng 

phòng Khoáng 

sản

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
38 Miễn thi NN Đạt

34 NN41 Lê Thành Đô 05/8/1977
Phó Trưởng 

phòng Nội vụ

UBND huyện 

Krông Búk
37 Miễn thi NN Đạt

35 NN42 Nguyễn Minh Đông 23/3/1973 Phó Chủ tịch
UBND huyện 

Krông Ana
32 Miễn thi NN Đạt

36 NN43 Ngô Minh Đức 15/10/1973

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Nếp sống Văn 

hóa và Gia đình

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
30 Miễn thi NN Đạt

37 NN46 Lê Jui Well Ênuôl 29/9/1984
Phó Trưởng 

phòng Nội chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
48 Miễn thi NN Đạt

38 NN48 Nay Hà 27/12/1984

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Văn thư Lưu trữ

Sở Nội vụ 33 Miễn thi NN Đạt

39 NN49 Ngô Hoàng Hà 10/5/1981

Phó Trưởng 

phòng  Quản lý 

đô thị

UBND thị xã Buôn 

Hồ
31 Miễn thi NN Đạt

40 NN50 Nguyễn Văn Hà 20/8/1970

Phó Trưởng 

phòng Tài chính - 

 Kế hoạch

UBND huyện 

Krông Pắc
30 Miễn thi NN Đạt
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41 NN51 Phạm Thái Hà 24/4/1982

Phó trưởng 

phòng Giám định 

và An toàn xây 

dựng - Chi cục 

Giám định xây 

dựng

Sở Xây dựng 38 Miễn thi NN Đạt

42 NN52 Phan Hồng Hà 15/01/1983

Phó Trưởng 

phòng  Tài 

nguyên và Môi 

trường

UBND thị xã Buôn 

Hồ
34 Miễn thi NN Đạt

43 NN53 Nguyễn Đức Hải 20/8/1970
Trưởng phòng 

Tư pháp

UBND huyện Cư 

M'Gar
31 Miễn thi NN Đạt

44 NN54 Phạm Sỹ Hải 05/10/1974

Phó Trưởng 

phòng Kinh tế 

xây dựng

Sở Xây dựng 33 Miễn thi NN Đạt

45 NN55 Lê Minh Hảo 13/8/1985

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
36 Miễn thi NN Đạt

46 NN57 Nguyễn Hắc Hiển 20/9/1973

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Trồng trọt và bảo 

vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
38 Miễn thi NN Đạt

47 NN58 Đỗ Xuân Hiếu 29/01/1975
Phó trưởng 

phòng Nội vụ

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
33 Miễn thi NN Đạt

48 NN59 Lê Bá Hiếu 25/11/1967

Trưởng phòng 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

UBND thị xã Buôn 

Hồ
40 Miễn thi NN Đạt

49 NN60 Nguyễn Thành Hiệu 22/9/1986
Phòng Quy hoạch 

- Kiến trúc
Sở Xây dựng 39 Miễn thi NN Đạt

50 NN62 Lê Minh Hòa 29/4/1979
Chủ tịch UBND 

xã Ea Drơng

UBND huyện Cư 

M'Gar
33 Miễn thi NN Đạt

51 NN63 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 28/5/1988

Phó Trưởng 

phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp, Chi cục 

Quản lý đất đai

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
36 Miễn thi NN Đạt

52 NN64 Lưu Quốc Hoàng 12/8/1979 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
41 Miễn thi NN Đạt

53 NN65 Ninh Tiên Hoàng 13/5/1973
Trưởng phòng 

Tài chính Kế toán
Sở Y tế 47 Miễn thi NN Đạt

54 NN66 Nguyễn Huy Hoàng 13/01/1973

Trưởng phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT

UBND huyện 

Krông Pắc
36 Miễn thi NN Đạt

55 NN68 Trần Thị Ánh Hồng 18/10/1977
Trưởng phòng 

Dân tộc 

UBND huyện Buôn 

Đôn
30 Miễn thi NN Đạt

56 NN69 Trần Thị Hợp 20/01/1972
Phó Chánh Văn 

phòng

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
36 Miễn thi NN Đạt

57 NN70 Trần Nam Huân 23/9/1981

Phó Trưởng 

phòng Tổng hợp - 

 Chi cục Giám 

định xây dựng

Sở Xây dựng 48 Miễn thi NN Đạt

58 NN72 Đào Anh Hùng 04/5/1986
Phòng Quy hoạch 

- Kiến trúc
Sở Xây dựng 43 Miễn thi NN Đạt

59 NN73 Nguyễn Mạnh Hùng 17/9/1977
Phó Chánh văn 

phòng

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
30 Miễn thi NN Đạt

60 NN74 Trần Mạnh Hùng 18/6/1976

Phó Trưởng 

phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Sở Tư pháp 34 Miễn thi NN Đạt

61 NN75 Vũ Quốc Huy 14/01/1976
Phó Chánh Văn 

phòng 
Sở Tư pháp 43 Miễn thi NN Đạt

62 NN76 Trần Văn Hưng 24/3/1980

Phó Trưởng 

phòng Lao dộng - 

Thương binh và 

Xã hội

UBND huyện 

Krông Ana
38 Miễn thi NN Đạt
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63 NN77 Phạm Thị Lan Hương 27/11/1982

Trưởng phòng 

Hành chính -

Tổng hợp, Chi 

cục Văn thư Lưu 

trữ

Sở Nội vụ 40 Miễn thi NN Đạt

64 NN78 Vũ Ngọc Hướng 26/5/1980

Trưởng phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp,  Chi 

cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
32 Miễn thi NN Đạt

65 NN79 Y Wem Hwing 02/9/1972 Phó Chủ tịch
UBND huyện Cư 

M'Gar
30 Miễn thi NN Đạt

66 NN81 Y Bình Niê Kdăm 01/01/1971
Trưởng phòng 

Nội vụ

UBND thị xã Buôn 

Hồ
30 Miễn thi NN Đạt

67 NN82 Hồ Trung Kiên 31/11/1979
Phó trưởng 

phòng Nội vụ

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
37 Miễn thi NN Đạt

68 NN83 Lê Công Khanh 30/10/1974

Chi cục Trưởng 

Chi cục Giám 

định xây dựng

Sở Xây dựng 41 Miễn thi NN Đạt

69 NN84 Nguyễn Anh Khuấn 06/12/1979

Phó Trưởng 

phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

UBND huyện Ea 

H'leo
35 Miễn thi NN Đạt

70 NN85 Hồ Thị Cẩm Lai 02/6/1968
Trưởng trạm 

Khuyến Nông

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
37 Miễn thi NN Đạt

71 NN88 Phan Hoàng Lâm 30/6/1975 Phó Chủ tịch
UBND huyện 

Krông Búk
31 Miễn thi NN Đạt

72 NN89 Ngô Tấn Lễ 10/12/1977

Trưởng phòng 

Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

UBND huyện Cư 

Kuin
38 Miễn thi NN Đạt

73 NN90 Lê Thị Liên 10/10/1982

Phó Trưởng Ban 

Kinh tế - Xã hội, 

HĐND thị xã 

Buôn Hồ

UBND thị xã Buôn 

Hồ
41 Miễn thi NN Đạt

74 NN91 Lê Nguyên Nhật Linh 18/6/1981

Phó Trưởng 

phòng Quản trị - 

Tài vụ

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
35 Miễn thi NN Đạt

75 NN92 Phạm Hải Linh 01/5/1980

Trưởng phòng 

Tổng hợp - Hành 

chính, Ban Thi 

đua khen thưởng

Sở Nội vụ 33 Miễn thi NN Đạt

76 NN93 Bùi Minh Long 03/4/1982 Chuyên viên
Sở Thông tin 

vàtruyền thông
40 Miễn thi NN Đạt

77 NN94 Nguyễn Thành Long 07/10/1975
Phó Chánh Văn 

phòng Sở
Sở Nội vụ 40 Miễn thi NN Đạt

78 NN95 Trương Mã Long 25/01/1977

Phó Trưởng 

phòng Hành 

chính tư pháp

Sở Tư pháp 41 Miễn thi NN Đạt

79 NN96 Nguyễn Văn Lỡi 21/9/1974
Phó Trưởng 

phòng Nội vụ

UBND huyện 

Krông Ana
35 Miễn thi NN Đạt

80 NN97 Trần Thị Minh Lý 18/6/1978

Trưởng phòng 

Lao động, Việc 

làm và Giáo dục 

nghề nghiệp

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

32 Miễn thi NN Đạt

81 NN99 Hoàng Văn Minh 06/02/1965

Trưởng phòng 

Nông nghiệp - 

Phát triển nông 

thôn

UBND huyện 

Krông Búk
31 Miễn thi NN Đạt

82 NN101 Y  Cĩng Mlô 13/8/1981
Trưởng phòng 

Kinh tế

UBND thị xã Buôn 

Hồ
41 Miễn thi NN Đạt

83 NN102 Bùi Phương Nam 07/01/1979

Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch 

Tài chính 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
30 Miễn thi NN Đạt

84 NN104 H Năm Niê 04/5/1986
Trưởng phòng Y 

tế

UBND huyện 

Krông Ana
45 Miễn thi NN Đạt
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85 NN105 Y Bơng Niê 16/6/1981

Trưởng phòng 

Tài chính Hành 

chính - Sự nghiệp

Sở Tài chính 42 Miễn thi NN Đạt

86 NN106 Y Ngơn Niê 02/3/1985 Phó Chủ tịch
UBND huyện Cư 

Kuin
37 Miễn thi NN Đạt

87 NN107 Phạm Văn Ninh 01/10/1972

Phó Trưởng 

phòng Khảo thí 

và Kiểm định 

chất lượng - 

Công nghệ thông 

tin

Sở Giáo dục và Đào 

tạo
32 Miễn thi NN Đạt

88 NN109 Nguyễn Thị Tố Nga 04/12/1983
Phòng Quy hoạch 

- Kiến trúc
Sở Xây dựng 38 Miễn thi NN Đạt

89 NN110 Võ Hữu Nghĩa 05/3/1985

Trưởng phòng 

Giám định và An 

toàn xây dựng - 

Chi cục Giám 

định xây dựng

Sở Xây dựng 33 Miễn thi NN Đạt

90 NN113 Nguyễn Tây Nguyên 11/06/1985 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
32 Miễn thi NN Đạt

91 NN114 Nguyễn Văn Nguyên 25/6/1976

Phó Trưởng 

phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện 

Krông Bông
37 Miễn thi NN Đạt

92 NN115 Phạm Thị Bích Nguyên 17/01/1981

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

thương mại

Sở Công thương 38 Miễn thi NN Đạt

93 NN116 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 02/6/1974
Trưởng phòng 

Tư pháp

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
32 Miễn thi NN Đạt

94 NN117 Phạm Thị Linh Nhâm 18/08/1982 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
43 Miễn thi NN Đạt

95 NN118 Nguyễn Trần Ngọc Nhân 17/4/1981

Phó Trưởng 

phòng Bảo trợ xã 

hội

Sở Lao động, 

thương binh và Xã 

hội

42 Miễn thi NN Đạt

96 NN119 Nguyễn Việt Nhân 17/01/1983

Phó Trưởng 

phòng Tổng hợp 

Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
37 Miễn thi NN Đạt

97 NN120 Trần Đức Nhật 15/7/1983

Trưởng phòng 

Phòng Quản lý 

xây dựng

Sở Xây dựng 41 Miễn thi NN Đạt

98 NN121 Lâm Đình Nhiên 19/4/1974
Giám đốc Quỹ 

Bảo trợ trẻ em

Sở Lao động, 

thương binh và Xã 

hội

41 Miễn thi NN Đạt

99 NN122 Nguyễn Thị Như 01/4/1988
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
45 Miễn thi NN Đạt

100 NN123 Hồ Trần Nhựt 14/8/1980
Phó Trưởng 

phòng Nội chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
34 Miễn thi NN Đạt

101 NN124 Đoàn Thị kim Oanh 18/5/1981

Chuyên viên 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
40 Miễn thi NN Đạt

102 NN125 Khương Văn Phong 05/9/1976

Trưởng phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

M'Drắk
42 Miễn thi NN Đạt

103 NN127 Nguyễn Văn Phú 01/8/1982

Phó Trưởng 

phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Ea 

Súp
41 Miễn thi NN Đạt

104 NN128 Nguyễn Ngọc Phúc 15/6/1975
Phó Trưởng 

phòng Tư pháp

UBND huyện Ea 

H'leo
34 Miễn thi NN Đạt

105 NN129 Nguyễn Thị Phúc 04/02/1974
Phó trưởng 

phòng Tư pháp

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
36 Miễn thi NN Đạt

106 NN130 Phạm Văn Phúc 16/9/1983

Phó Trưởng 

phòng Tài chính - 

 kế hoạch

UBND huyện Cư 

Kuin
40 Miễn thi NN Đạt

107 NN131 Trần Văn Phước 03/11/1981

Phó Trưởng 

phòng Đăng ký 

thống kê đất đai, 

Chi cục Quản lý 

đất đai

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
39 Miễn thi NN Đạt
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108 NN132 Đỗ Thị Phượng 11/6/1982 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
39 Miễn thi NN Đạt

109 NN133 Lê Thị Ngọc Phượng 24/4/1972
Phó Trưởng 

phòng Nội vụ

UBND thị xã Buôn 

Hồ
32 Miễn thi NN Đạt

110 NN134 Võ Xuân Quang 01/11/1977 Chuyên viên
Sở Thông tin và 

Truyền thông
31 Miễn thi NN Đạt

111 NN136 La Thị Thanh Sang 09/10/1985
Phó Trưởng 

phòng Tư pháp

UBND thị xã Buôn 

Hồ
36 Miễn thi NN Đạt

112 NN137 Nguyễn Ngọc Sang 17/4/1983

Chuyên viên 

phòng Đăng ký 

thống kê đất đai, 

Chi cục Quản lý 

đất đai 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
41 Miễn thi NN Đạt

113 NN139 Nguyễn Thị Sen 26/10/1979

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính và 

theo dõi thi hành 

pháp luật

Sở Tư pháp 43 Miễn thi NN Đạt

114 NN140 Niê Knơng Y Sơn 04/7/1985

Phó Trưởng 

phòng Kinh tế 

đối ngoại

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
39 Miễn thi NN Đạt

115 NN141 Đoàn Sỹ 15/10/1975
Trưởng phòng 

Kinh tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Krông Ana
42 Miễn thi NN Đạt

116 NN142 Trần Đình Sỹ 01/01/1969
 Trưởng phòng 

Nội vụ

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
43 Miễn thi NN Đạt

117 NN143 Nguyễn Đình Toàn 28/01/1978

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

đô thị

UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột
38 Miễn thi NN Đạt

118 NN144 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/10/1981

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp

Sở Công thương 35 Miễn thi NN Đạt

119 NN145 Huỳnh Anh Tuấn 04/4/1974
Phòng Quy hoạch 

- Kiến trúc
Sở Xây dựng 30 Miễn thi NN Đạt

120 NN147 Nguyễn Văn Tứ 25/10/1980
Phó Trưởng Ban 

Tôn giáo
Sở Nội vụ 35 Miễn thi NN Đạt

121 NN149 Phạm Văn Thanh 31/5/1967
Trưởng phòng Y 

tế

UBND huyện Cư 

M'Gar
32 Miễn thi NN Đạt

122 NN150 Vũ Kim Thanh 20/4/1984

Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ 

Kỹ thuật, Chi cục 

Thủy lợi

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
39 Miễn thi NN Đạt

123 NN151 Nguyễn Sơn Thành 24/01/1979 Chuyên viên
Sở Thông tin và 

Truyền thông
38 Miễn thi NN Đạt

124 NN152 Phan Tiến Thành 12/9/1988

Trưởng phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Krông Năng
39 Miễn thi NN Đạt

125 NN153 Nguyễn Đức Thảo 20/5/1976 Phó Chủ tịch
UBND huyện 

M'Drắk
33 Miễn thi NN Đạt

126 NN154 Nguyễn Bá Thăng 10/12/1982
Phó Chánh Văn 

phòng

Sở Thông tin và 

Truyền thông
30 Miễn thi NN Đạt

127 NN155 Ngô Văn Thắng 09/4/1974 Phó Chủ tịch 
UBND huyện Ea 

Súp
36 Miễn thi NN Đạt

128 NN157 Võ Anh Thơ 1/11/1984

Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch 

Tài chính tổng 

hợp

Sở Công thương 32 Miễn thi NN Đạt

129 NN158 Phạm Phong Thu 13/10/1987
Phó Chánh Văn 

phòng Sở
Sở Nội vụ 45 Miễn thi NN Đạt

130 NN159 Nguyễn Minh Thuật 30/11/1985
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
31 Miễn thi NN Đạt

131 NN160 Trương Thị Thanh Thùy 10/9/1983

Phó Trưởng 

phòng Đánh giá 

ĐTM, Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
36 Miễn thi NN Đạt
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132 NN161 Châu Thị Thu Thủy 15/8/1979

Phó Trưởng 

phòng Xây dựng 

và Kiểm tra VB 

QPP:

Sở Tư pháp 37 Miễn thi NN Đạt

133 NN162 Phạm Thu Thủy 24/02/1979

Chuyên viên 

Phòng Nếp sống 

Văn hóa và Gia 

đình

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
30 Miễn thi NN Đạt

134 NN163 Phạm Thị Phương Thúy 23/02/1987

Chuyên viên 

phòng Khoa giáo 

Văn xã

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
35 Miễn thi NN Đạt

135 NN165 Nguyễn Thanh Trà 20/7/1982

Phó Trưởng 

phòng Quy hoạch 

- Giao đất, Chi 

cục Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
35 Miễn thi NN Đạt

136 NN166 Phan Thị Diệu Trang 20/7/1981
Trưởng phòng 

Nội vụ

UBND huyện 

Krông Năng
37 Miễn thi NN Đạt

137 NN167 Trần Phạm Thiên Trang 03/6/1982 Chuyên viên
Sở Thông tin và 

Truyền thông
31 Miễn thi NN Đạt

138 NN168 Văn Quốc Triều 25/8/1985

Phó Trưởng 

phòng Giá đất và 

Giải phòng mặt 

bằng, Chi cục 

Quản lý đất đai

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
34 Miễn thi NN Đạt

139 NN171 Trần Quang Trịnh 19/05/1979

Phó trưởng 

phòng Nông 

nghiệp và PTNT

UBND huyện Ea 

Súp
33 Miễn thi NN Đạt

140 NN173 Đặng Hải Trung 02/10/1979 Chánh Văn phòng
Sở Khoa học và 

Công nghệ
33 Miễn thi NN Đạt

141 NN174 Huỳnh Viết Trung 23/7/1982

Phó Trưởng 

phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND huyện 

Krông Bông
37 Miễn thi NN Đạt

142 NN175 Nguyễn Văn Trường 05/10/1978

Phó trưởng 

phòng Kinh tế 

ngành

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
35 Miễn thi NN Đạt

143 NN176 Phạm Văn Trường 20/01/1971

Phó Trưởng 

phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND huyện 

Krông Pắc
32 Miễn thi NN Đạt

144 NN177 Phạm Thị Hồng Vấn 11/12/1984

Chuyên viên 

Phòng Tài chính 

Hành chính - Sự 

nghiệp 

Sở Tài chính 32 Miễn thi NN Đạt

145 NN178 Phan Thanh Việt 16/02/1978

Giám đốc Ban 

Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện

UBND huyện 

Krông Ana
30 Miễn thi NN Đạt

146 NN179 Trương Quang Việt 12/10/1977
Trưởng phòng 

Kinh tế ngành

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
34 Miễn thi NN Đạt

147 NN180 Nguyễn Bá Vinh 19/10/1978
Phó Trưởng 

phòng Tổng hợp

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh
32 Miễn thi NN Đạt

148 NN181 Võ Trung Vĩnh 02/02/1982 Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
33 Miễn thi NN Đạt

149 NN182 Cao Việt Vương 23/11/1983

Phó Trưởng 

phòng Kiểm soát 

ô nhiễm, Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
35 Miễn thi NN Đạt

150 NN183 Nguyễn Văn Vượng 02/12/1981

Phó Trưởng 

phòng Kỹ thuật 

an toàn môi 

trường

Sở Công thương 37 Miễn thi NN Đạt

151 NN184 Võ Thị Nhã Vy 16/5/1986

Chuyên viên 

phòng Kinh tế 

đối ngoại

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
37 Miễn thi NN Đạt

152 NN185 Hoàng Công Vỹ 26/9/1971

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

PCTNXH

Sở Lao động, 

thương binh và Xã 

hội

31 Miễn thi NN Đạt
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153 NN186 Phan Văn Xuân 10/12/1982

Chuyên viên 

Phòng Giáo dục 

Trung học

Sở Giáo dục và Đào 

tạo
38 Miễn thi NN Đạt

154 NN187 Phạm Thị Xuyên 17/02/1982
Chuyên viên Văn 

phòng
Sở Nội vụ 35 Miễn thi NN Đạt

155 NN189 Phạm Hồng Yến 20/3/1975 Chuyên viên
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
30 Miễn thi NN Đạt

Tổng cộng 155 người


